
          CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT SINGSINGCAN

            791/96 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM

            Hotline: 086.587.1413

Ngày: 29/05/2024

순서

STT

품명

(Tên Sản Phẩm)

상품 사진

(Hình ảnh Sản Phẩm)

제품코트

(Mã hàng)

포장

(đóng gói)

단위

(ĐVT)

 1 thùng

(200 bộ) 

 5 thùng

(1,000 bộ) 

 10 thùng

(2,000 bộ) 

 25 thùng

(5,000 bộ) 

B5
200 

bộ/thùng
thùng 900.000         860.000         850.000         820.000         

4.500             4.300             4.250             4.100             

B5
200 

bộ/thùng
thùng 990.000         950.000         940.000         910.000         

4.950             4.750             4.700             4.550             

B5
200 

bộ/thùng
thùng 1.030.000      990.000         980.000         950.000         

5.150             4.950             4.900             4.750             

 1 thùng

(200 bộ) 

 5 thùng

(1,000 bộ) 

 10 thùng

(2,000 bộ) 

 25 thùng

(5,000 bộ) 

A8
200 

bộ/thùng
thùng 900.000         800.000         760.000         740.000         

4.500             4.000             3.800             3.700             

A8
200 

bộ/thùng
thùng 990.000         890.000         850.000         830.000         

4.950             4.450             4.250             4.150             

A8
200 

bộ/thùng
thùng 1.030.000      930.000         890.000         870.000         

5.150             4.650             4.450             4.350             

 1 thùng

(150 bộ) 

 7 thùng

(1,050 bộ) 

 14 thùng

(2,100 bộ) 

 34 thùng

(5,100 bộ) 

A1
150 

bộ/thùng
thùng 675.000         600.000         570.000         555.000         

4.500             4.000             3.800             3.700             

 단가 VNĐ

(Đơn giá) 

 Thời gian làm việc:

Thứ 2 ~ Thứ 7 (8h30~17h30) 

 18,500,000 

 - Có sẵn đế 1000ml

 - Tặng thêm 2 đế lon (KH lựa chọn dung tích) 

 Máy viền mí 

Lon
1 HVSSC001

1 máy

/thùng
cái

(B5) 190ml Plastic Can & Aluminum cover - Giá theo số lượng (vnd/thùng)

2

 Lon nhựa 190ml 

và nắp nhôm BF 

(nắp bật)

Ghi chú: (Giá/bộ)

3

 Lon nhựa 190ml 

và nắp nhôm H 

(nắp mở full)

Ghi chú: Giá/bộ

4

 Lon nhựa 190ml 

và nắp nhôm 

POE (nắp xé)

Ghi chú: Giá/bộ

단가표 (BẢNG GIÁ)

Ghi chú: (Giá/bộ)

 Lon nhựa 250ml 

và nắp nhôm BF 

(nắp bật)

 Lon nhựa 355ml 

và nắp nhôm BF 

(nắp bật)

Ghi chú: Giá/bộ

5

(A8) 250ml Plastic Can & Aluminum cover - Giá theo số lượng (vnd/thùng)

(A1) 355ml Plastic Can & Aluminum cover - Giá theo số lượng (vnd/thùng)

6

 Lon nhựa 250ml 

và nắp nhôm H 

(nắp mở full)

8

Ghi chú: Giá/bộ

7

 Lon nhựa 250ml 

và nắp nhôm 

POE (nắp xé)

Ghi chú: Giá/bộ
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순서

STT

품명

(Tên Sản Phẩm)

상품 사진

(Hình ảnh Sản Phẩm)

제품코트

(Mã hàng)

포장

(đóng gói)

단위

(ĐVT)

 단가 VNĐ

(Đơn giá) 

A1
150 

bộ/thùng
thùng 742.500         667.500         637.500         622.500         

4.950             4.450             4.250             4.150             

A1
150 

bộ/thùng
thùng 772.500         697.500         667.500         652.500         

5.150             4.650             4.450             4.350             

 1 thùng

(100 bộ) 

 10 thùng

(1,000 bộ) 

 20 thùng

(2,000 bộ) 

 50 thùng

(5,000 bộ) 

A2
100 

bộ/thùng
thùng 480.000         420.000         400.000         390.000         

4.800             4.200             4.000             3.900             

A2
100 

bộ/thùng
thùng 525.000         465.000         445.000         435.000         

5.250             4.650             4.450             4.350             

A2
100 

bộ/thùng
thùng 545.000         485.000         465.000         455.000         

5.450             4.850             4.650             4.550             

 1 thùng

(200 bộ) 

 5 thùng

(1,000 bộ) 

 10 thùng

(2,000 bộ) 

 25 thùng

(5,000 bộ) 

B1
200 

bộ/thùng
thùng 1.040.000      1.020.000      1.000.000      980.000         

5.200             5.100             5.000             4.900             

B1
200 

bộ/thùng
thùng 1.130.000      1.110.000      1.090.000      1.070.000      

5.650             5.550             5.450             5.350             

B1
200 

bộ/thùng
thùng 1.170.000      1.150.000      1.130.000      1.110.000      

5.850             5.750             5.650             5.550             

 1 thùng

(200 bộ) 

 5 thùng

(1,000 bộ) 

 10 thùng

(2,000 bộ) 

 25 thùng

(5,000 bộ) 

(B1) 500ml Oval Plastic Can & Aluminum cover - Giá theo số lượng (vnd/thùng)

14

 Lon nhựa 500ml 

oval và nắp 

nhôm BF (nắp 

bật)

9

(B10) 500ml Olive Plastic Can & Aluminum cover - Giá theo số lượng (vnd/thùng)

Ghi chú: Giá/bộ

Ghi chú: Giá/bộ

Ghi chú: Giá/bộ

 Lon nhựa 500ml 

oval và nắp 

nhôm H (nắp mở 

full)

12

 Lon nhựa 500ml 

và nắp nhôm H 

(nắp mở full)

11

Ghi chú: Giá/bộ

Ghi chú: Giá/bộ

16

 Lon nhựa 500ml 

oval và nắp 

nhôm POE (nắp 

xé)

Ghi chú: Giá/bộ

 Lon nhựa 500ml 

và nắp nhôm BF 

(nắp bật)

13

 Lon nhựa 500ml 

và nắp nhôm 

POE (nắp xé)

(A2) 500ml Plastic Can & Aluminum cover - Giá theo số lượng (vnd/thùng)

Ghi chú: Giá/bộ

 Lon nhựa 355ml 

và nắp nhôm H 

(nắp mở full)

10

 Lon nhựa 355ml 

và nắp nhôm 

POE (nắp xé)

Ghi chú: (Giá/bộ)

15

2/6



순서

STT

품명

(Tên Sản Phẩm)

상품 사진

(Hình ảnh Sản Phẩm)

제품코트

(Mã hàng)

포장

(đóng gói)

단위

(ĐVT)

 단가 VNĐ

(Đơn giá) 

B10
200 

bộ/thùng
thùng 1.040.000      1.020.000      1.000.000      980.000         

5.200             5.100             5.000             4.900             

B10
200 

bộ/thùng
thùng 1.130.000      1.110.000      1.090.000      1.070.000      

5.650             5.550             5.450             5.350             

B10
200 

bộ/thùng
thùng 1.170.000      1.150.000      1.130.000      1.110.000      

5.850             5.750             5.650             5.550             

 1 thùng

(200 bộ) 

 5 thùng

(1,000 bộ) 

 10 thùng

(2,000 bộ) 

 25 thùng

(5,000 bộ) 

B2
200 

bộ/thùng
thùng 1.040.000      1.020.000      1.000.000      980.000         

5.200             5.100             5.000             4.900             

B2
200 

bộ/thùng
thùng 1.130.000      1.110.000      1.090.000      1.070.000      

5.650             5.550             5.450             5.350             

B2
200 

bộ/thùng
thùng 1.170.000      1.150.000      1.130.000      1.110.000      

5.850             5.750             5.650             5.550             

 1 thùng

(200 bộ) 

 5 thùng

(1,000 bộ) 

 10 thùng

(2,000 bộ) 

 25 thùng

(5,000 bộ) 

A10
200 

bộ/thùng
thùng 1.040.000      1.020.000      1.000.000      980.000         

5.200             5.100             5.000             4.900             

A10
200 

bộ/thùng
thùng 1.130.000      1.110.000      1.090.000      1.070.000      

5.650             5.550             5.450             5.350             

A10
200 

bộ/thùng
thùng 1.170.000      1.150.000      1.130.000      1.110.000      

5.850             5.750             5.650             5.550             

 1 thùng

(100 bộ) 

 10 thùng

(1,000 bộ) 

 20 thùng

(2,000 bộ) 

 50 thùng

(5,000 bộ) 

17

 Lon nhựa 500ml 

olive và nắp 

nhôm BF (nắp 

bật)

Ghi chú: (Giá/bộ)

18

 Lon nhựa 500ml 

olive và nắp 

nhôm H (nắp mở 

full)

Ghi chú: Giá/bộ

19

 Lon nhựa 500ml 

olive và nắp 

nhôm POE (nắp 

xé)

Ghi chú: Giá/bộ

(A6) 650ml Plastic Can & Aluminum cover - Giá theo số lượng (vnd/thùng)

(A10) 500ml Crystal Plastic Can & Aluminum cover - Giá theo số lượng (vnd/thùng)

23

 Lon nhựa 500ml 

pha lê và nắp 

nhôm BF (nắp 

bật)

Ghi chú: (Giá/bộ)

22

 Lon nhựa 500ml 

vase và nắp 

nhôm POE (nắp 

xé)

Ghi chú: Giá/bộ

24

 Lon nhựa 500ml 

pha lê và nắp 

nhôm H (nắp mở 

full)

Ghi chú: Giá/bộ

25

 Lon nhựa 500ml 

pha lê và nắp 

nhôm POE (nắp 

xé)

Ghi chú: Giá/bộ

(B2) 500ml Vase Plastic Can & Aluminum cover - Giá theo số lượng (vnd/thùng)

20

 Lon nhựa 500ml 

vase và nắp 

nhôm BF (nắp 

bật)

Ghi chú: (Giá/bộ)

21

 Lon nhựa 500ml 

vase và nắp 

nhôm H (nắp mở 

full)

Ghi chú: Giá/bộ
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순서

STT

품명

(Tên Sản Phẩm)

상품 사진

(Hình ảnh Sản Phẩm)

제품코트

(Mã hàng)

포장

(đóng gói)

단위

(ĐVT)

 단가 VNĐ

(Đơn giá) 

A6
100 

bộ/thùng
thùng 530.000         510.000         500.000         480.000         

5.300             5.100             5.000             4.800             

A6
100 

bộ/thùng
thùng 575.000         555.000         545.000         525.000         

5.750             5.550             5.450             5.250             

A6
100 

bộ/thùng
thùng 595.000         575.000         565.000         545.000         

5.950             5.750             5.650             5.450             

 1 thùng

(100 bộ) 

 10 thùng

(1,000 bộ) 

 20 thùng

(2,000 bộ) 

 50 thùng

(5,000 bộ) 

B8
100 

bộ/thùng
thùng 660.000         650.000         640.000         620.000         

6.600             6.500             6.400             6.200             

B8
100 

bộ/thùng
thùng 705.000         695.000         685.000         665.000         

7.050             6.950             6.850             6.650             

B8
100 

bộ/thùng
thùng 725.000         715.000         705.000         685.000         

7.250             7.150             7.050             6.850             

 1 thùng

(150 bộ) 

 7 thùng

(1,050 bộ) 

 14 thùng

(2,100 bộ) 

 34 thùng

(5,100 bộ) 

A7
150 

bộ/thùng
thùng 780.000         765.000         750.000         720.000         

5.200             5.100             5.000             4.800             

A7
150 

bộ/thùng
thùng 847.500         832.500         817.500         787.500         

5.650             5.550             5.450             5.250             

(A7) 355ml Gas Plastic Can & Aluminum cover - Giá theo số lượng (vnd/thùng)

33

Ghi chú: Giá/bộ

30

 Lon nhựa 

1000ml và nắp 

nhôm H (nắp mở 

full)

Ghi chú: Giá/bộ

32

 Lon nhựa gas 

355ml và nắp 

nhôm BF (nắp 

bật)

Ghi chú: Giá/bộ

Ghi chú: Giá/bộ

Ghi chú: Giá/bộ

28

 Lon nhựa 650ml 

và nắp nhôm 

POE (nắp xé)

Ghi chú: Giá/bộ

 Lon nhựa gas 

355ml và nắp 

nhôm H (nắp mở 

full)

Ghi chú: Giá/bộ

31

 Lon nhựa 

1000ml và nắp 

nhôm POE (nắp 

xé)

(B8) 1000ml Plastic Can & Aluminum cover - Giá theo số lượng (vnd/thùng)

29

 Lon nhựa 

1000ml và nắp 

nhôm BF (nắp 

bật)

 Lon nhựa 650ml 

và nắp nhôm BF 

(nắp bật)

26

27

 Lon nhựa 650ml 

và nắp nhôm H 

(nắp mở full)

Ghi chú: Giá/bộ
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순서

STT

품명

(Tên Sản Phẩm)

상품 사진

(Hình ảnh Sản Phẩm)

제품코트

(Mã hàng)

포장

(đóng gói)

단위

(ĐVT)

 단가 VNĐ

(Đơn giá) 

A7
150 

bộ/thùng
thùng 877.500         862.500         847.500         817.500         

5.850             5.750             5.650             5.450             

 1 thùng

(100 bộ) 

 10 thùng

(1,000 bộ) 

 20 thùng

(2,000 bộ) 

 50 thùng

(5,000 bộ) 

A5
100 

bộ/thùng
thùng 560.000         550.000         540.000         520.000         

5.600             5.500             5.400             5.200             

A5
100 

bộ/thùng
thùng 605.000         595.000         585.000         565.000         

6.050             5.950             5.850             5.650             

A5
100 

bộ/thùng
thùng 625.000         615.000         605.000         585.000         

6.250             6.150             6.050             5.850             

38
Nắp nhôm BF

(nắp bật)
N1

100 

cái/túi
cái

39
Nắp nhôm H

(nắp mở full)
N2

100 

cái/túi
cái

40
Nắp nhôm POE

(nắp xé)
N3

100 

cái/túi
cái

41 Nắp nhựa PE N4
100 

cái/túi
cái

42
Đế Lon 190ml

B5
D-B5 cái cái

(A5) 500ml Gas Plastic Can & Aluminum cover - Giá theo số lượng (vnd/thùng)

35

 Lon nhựa gas 

500ml và nắp 

nhôm BF (nắp 

bật)

Ghi chú: Giá/bộ

36

 Lon nhựa gas 

500ml và nắp 

nhôm H (nắp mở 

full)

Ghi chú: Giá/bộ

37

 Lon nhựa gas 

500ml và nắp 

nhôm POE (nắp 

xé)

Ghi chú: Giá/bộ

34

 Lon nhựa gas 

355ml và nắp 

nhôm POE (nắp 

xé)

Ghi chú: Giá/bộ

900

1350

1550

800

500,000
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순서

STT

품명

(Tên Sản Phẩm)

상품 사진

(Hình ảnh Sản Phẩm)

제품코트

(Mã hàng)

포장

(đóng gói)

단위

(ĐVT)

 단가 VNĐ

(Đơn giá) 

43
Đế Lon 250ml

A8
D-A8 cái cái

44
Đế Lon 355ml

A1, A7 Gas

D-A1

D-A7
cái cái

45

Đế Lon 500ml

A2, B1, B10, B2, 

A10, A5 Gas

   D-A2

   D-B1

   D-B10

   D-B2

   D-A10

   D-A5

cái cái

46
Đế Lon 650ml

A6
D-A6 cái cái

(Giá trên là giá chưa bao gồm thuế VAT)

    Thông tin Thuế gtgt % của từng sản phẩm:

1) Máy viền mí lon: 8% vat

2) Lon nhựa: 8% vat

3) Nắp nhôm: 10% vat

4) Nắp nhựa: 8% vat

    **Chính sách ưu đãi:

    Thông tin thanh toán:
* Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Hàn Việt SingSingCan

1) Ngân hàng: Shinhan Bank, Số tài khoản: 700028048075

2) Ngân hàng: Vietcombank, Số tài khoản: 1042285989

* Chủ tài khoản: Yoo Jang Min

1) Ngân hàng: Shinhan Bank, Số tài khoản: 700025416391

2) Ngân hàng: Vietcombank, Số tài khoản: 1042287089

Đối với sản phẩm Máy Viền Mí Lon: Áp dụng ưu đãi giao hàng miễn phí nội thành Tp.HCM và cung cấp dịch vụ sau bán hàng (dịch vụ hậu mãi) miễn phí trong thời 

gian bảo hành của sản phẩm đối với sản phẩm bị lỗi hoặc hư hỏng từ Nhà Sản Xuất. Ngoài ra, chúng tôi có dịch vụ sửa chữa tận nơi (áp dụng phí cho phí đi lại và thay 

thế phụ tùng). Bên cạnh đó, chúng tôi áp dụng chính sách hỗ trợ Quý Khách Hàng được sử dụng sản phẩm Máy viền mí lon thay thế trong thời gian sản phẩm Máy viền 

mí lon của quý khách đang được sửa chữa hoặc bảo trì, để đảm bảo công việc kinh doanh của Quý khách hàng luôn được diễn ra thuận lợi.

Xin cám ơn Quý Khách!

500,000

500,000

500,000

500,000
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